15

[bookmark: _GoBack]






THUYẾT MINH 
DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY HOẠCH PHÂN KÊNH VÀ SỬ DỤNG KÊNH TẦN SỐ PHÁT THANH FM BĂNG TẦN 87-108 MHz THAY THẾ THÔNG TƯ 37/2017/TT-BTTTT NGÀY 07/12/2017 











Hà Nội, 2026




THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ
QUY HOẠCH PHÂN KÊNH VÀ SỬ DỤNG KÊNH TẦN SỐ PHÁT THANH FM BĂNG TẦN 87-108 MHz
I. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành Thông tư
1.1 Sự cần thiết
Thông tư 37 quy định tần số, địa bàn đặt máy phát sóng cho các đài phát thanh, truyền hình tỉnh cho 63 đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trước đây. Về cơ bản, mỗi tỉnh, thành phố được phân bổ 01 kênh tần số (trừ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ 03 kênh tần số). Thông tư 37 cũng có quy định về tần số cho đài phát thanh FM cấp huyện.
Hiện nay, do sự sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, có tỉnh mới được hình thành từ 02 đến 03 tỉnh cũ sáp nhập lại, hệ thống truyền dẫn phát sóng phát thanh FM vẫn giữ nguyên như trước đây, tức là mỗi tỉnh cần từ 02 đến 03 tần số, do đó cần điều chỉnh lại. Ngoài ra, tần số phát thanh FM cấp huyện cũng cần đưa ra ngoài quy hoạch do không còn cấp huyện.
Vì vậy, Thông tư 37 cần được rà soát, sửa đổi cho phù hợp.
1.2 Thẩm quyền ban hành Thông tư quy hoạch
Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông) phê duyệt quy hoạch phân kênh và quy hoạch sử dụng kênh tần số VTĐ.
Theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện, quy hoạch phân kênh tần số là quy hoạch phân chia một băng tần thành các kênh tần số cho một loại nghiệp vụ vô tuyến điện cụ thể và quy định điều kiện sử dụng các kênh tần số đó; quy hoạch sử dụng kênh tần số là quy hoạch bố trí và quy định điều kiện sử dụng các kênh tần số đối với một hệ thống cho một loại nghiệp vụ vô tuyến điện cụ thể. 
Theo quy định tại Điều 18. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng ban hành Thông tư để quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong luật.
Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Thông tư về quy hoạch phân kênh và quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM là đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Tần số VTĐ.
II. Hiện trạng, định hướng phát triển và nhu cầu sử dụng kênh tần số phát thanh FM (kênh tần số) tại Việt Nam
1. Hiện trạng
Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam:
Theo Thông tư 37/2017/TT-BTTTT, tại Phụ lục II, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) được quy hoạch sử dụng và tái sử dụng 198 kênh tần số tại các địa bàn (kênh tần số). Đến nay, đã sử dụng 107/198 kênh tần số, đạt 54%. Diện phủ sóng của kênh phát thanh FM VOV1[footnoteRef:1] đạt khoảng 79% diện tích lãnh thổ và 85% dân số. [1:  Kênh phát thanh FM được phủ sóng rộng nhất của VOV.] 

Đối với các Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 
Các Đài Phát thanh, truyền hình (PTTH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nay là Báo và PTTH các tỉnh, thành phố) được quy hoạch 68 kênh tần số tại các tỉnh, thành phố. Đến nay, đã sử dụng và được cấp phép 68/68 kênh tần số theo quy hoạch, đạt 100%.
2. Định hướng phát triển và nhu cầu sử dụng tần số
Về định hướng phát triển và nhu cầu sử dụng kênh tần số của VOV[footnoteRef:2]:  [2:  tại công văn số 3342/TNVN-TTKT ngày 02/10/2025 và công văn số 212/TNVN-TTKT ngày 02/02/2026.] 

- Tiếp tục tăng cường mở rộng vùng phủ sóng đối với các kênh phát thanh VOV1, VOV2, VOV3, VOV5, TA 24/7 và VOVGT trên phạm vi toàn quốc, mục tiêu phủ sóng 92% diện tích lãnh thổ và 95% dân số vào năm 2030, tầm nhìn năm 2045. 
- Có nhu cầu tiếp tục sử dụng các kênh tần số đã được quy hoạch và cấp phép; VOV đề nghị điều chỉnh 06 kênh tần số để tránh nhiễu nội mạng, bổ sung 48 kênh tần số tại các địa bàn để mở rộng vùng phủ sóng. Ngoài ra, VOV còn đề nghị quy hoạch có tính mở nhằm tăng cường tính chủ động, linh hoạt cho VOV trong việc mở rộng và tối ưu vùng phủ sóng, bỏ ấn định kênh tần số gắn với kênh chương trình cụ thể trong quy hoạch. 
Về định hướng phát triển và nhu cầu sử dụng tần số đối với Báo và PTTH địa phương: 
Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử có đề  nghị[footnoteRef:3] “duy trì các tần số phát thanh của các địa phương trước sáp nhập để đảm bảo năng lực phủ sóng các kênh phát thanh Thời sự - chính trị - tổng hợp gắn với Giấy phép hoạt động phát thanh đến toàn bộ địa bàn tỉnh, thành phố mới.” [3:  Công văn số 2088/PTTH&TTĐT của Cục PTTH & TTĐT ngày 23/09/2025] 

Qua khảo sát sơ bộ, 28/34 Báo và PTTH địa phương có văn bản trả lời về nhu cầu quy hoạch. Theo đó, về cơ bản, các Báo và PTTH địa phương đề nghị giữ nguyên tần số đã được quy hoạch và cấp phép trước đây. Cụ thể: 
· Có 26/28 Báo và PTTH địa phương đề nghị giữ nguyên tần số[footnoteRef:4];  [4:  Báo và PTTH tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ninh, Sơn La, Đăk Lăk, Đồng Nai.] 

· Có 02/28 Báo và PTTH địa phương đề nghị ít hơn trước 01 tần số[footnoteRef:5];  [5:  Báo và PTTH tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hưng Yên.] 

· Có 07/28 Báo và PTTH địa phương đề nghị thêm tần số[footnoteRef:6]. Tuy nhiên, sau khi trao đổi làm rõ thì Cục Tần số vô tuyến điện (TSVTĐ) xác định được đây là kênh tần số để phát lại phát thanh, không cần đưa vào bảng quy hoạch sử dụng kênh tần số (Phụ lục III) mà được xem xét, giải quyết theo từng trường hợp trên cơ sở khả thi về sử dụng kênh tần số. [6:  Báo và PTTH tỉnh Hải Phòng, Quảng Trị, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Thanh Hóa, Quảng Ninh.] 

III. Mục tiêu quy hoạch
- Sửa đổi các quy định trong Thông tư 37 liên quan đến địa bàn hành chính các tỉnh/thành phố cho phù hợp với quy định tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
[bookmark: _Hlk224293774]- Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho VOV, đáp ứng nhu cầu phủ sóng các kênh phát thanh của VOV.
- Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho Báo và PTTH địa phương, đáp ứng nhu cầu phủ sóng kênh phát thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương trên toàn bộ địa bàn tỉnh, thành phố mới.
- Có quy định cho các trường hợp có nhu cầu sử dụng kênh tần số khác với 02 nội dung nêu trên.
IV. Nguyên tắc quy hoạch
- Tuân thủ quy định pháp luật.
- Bảo đảm quản lý, sử dụng tần số hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. Hạn chế phủ sóng chồng lấn lẫn nhau giữa các đài phát thanh FM phát cùng kênh phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Tính đến hiện trạng sử dụng tần số, giảm thiểu tác động khi thực hiện quy hoạch. Tạo điều kiện cho các địa phương tận dụng được hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đã được đầu tư để phủ sóng trên địa bàn.
V. Nội dung sửa đổi chính trong dự thảo Thông tư
- Khoản 1 Điều 3 dự thảo Thông tư: quy hoạch sử dụng kênh tần số cho VOV theo Phụ lục II và quy định về xem xét, giải quyết theo từng trường hợp khi VOV có nhu cầu sử dụng kênh tần số ngoài Phụ lục II. Lý do: Ghép một phần khoản 2 Điều 3 về quy hoạch sử dụng kênh tần số và Điều 5 Thông tư 37 về trường hợp cần bổ sung kênh tần số và viết lại thành khoản 1 Điều 3 dự thảo Thông tư cho đối tượng là VOV.
- Khoản 2 Điều 3 dự thảo Thông tư: quy hoạch sử dụng kênh tần số cho Báo và PTTH địa phương theo Phụ lục III và quy định về xem xét, giải quyết theo từng trường hợp khi Báo và PTTH địa phương có nhu cầu sử dụng kênh tần số ngoài Phụ lục III. Lý do: Ghép một phần khoản 2 Điều 3 về quy hoạch sử dụng kênh tần số và Điều 5 Thông tư 37 đối với các trường hợp cần bổ sung kênh tần số và viết lại thành khoản 2 Điều 3 dự thảo Thông tư cho đối tượng là Báo và PTTH địa phương. 
- Khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư: Chuyển nội dung khoản 8 Điều 4 Thông tư 37[footnoteRef:7] và viết lại thành khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư. Lý do: sắp xếp và viết lại cho rõ các trường hợp có nhu cầu sử dụng tần số không thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3. [7:  Đài phát sóng thử nghiệm, đài phát sóng phát thanh FM kênh chương trình đặc thù, đài phát lại phát thanh FM phủ sóng vùng lõm, vùng sâu, vùng xa ] 

- Bỏ Điều 2 trong Thông tư 37/2017/TT-BTTTT về nguyên tắc quy hoạch sử dụng kênh tần số. Lý do: nguyên tắc này đã áp dụng trong quá trình thực hiện xây dựng dự thảo Thông tư.
- Bỏ Điều 4 quy định về ấn định và sử dụng tần số vô tuyến điện. Lý do: việc ấn định và sử dụng tần số là công tác triển khai thực hiện sau quy hoạch.
- Bỏ Điều 5 bổ sung kênh tần số trong trường hợp đặc biệt. Lý do: đã được quy định trong Điều 3 của dự thảo Thông tư mới.
- Bỏ Điều 6 về điều khoản chuyển tiếp. Cụ thể như sau:
+ Bỏ khoản 1 Điều 6[footnoteRef:8] về việc chuyển đổi sang kênh tần số quy hoạch dự phòng của đài cấp tỉnh. Lý do: đây là trường hợp cần quy định chuyển tiếp khi triển khai thực hiện theo Thông tư 37, nay không còn trường hợp này;  [8:  “b) Trường hợp đài phát sóng phát thanh FM cấp tỉnh thực hiện chuyển đổi kênh tần số đang hoạt động theo quy hoạch sang kênh tần số phân bổ dự phòng (để tạo điều kiện cho Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai thực hiện quy hoạch) mà gây nhiễu có hại đến các đài phát sóng phát thanh FM đã được cấp phép thì Đài Tiếng nói Việt Nam phải có trách nhiệm hỗ trợ các đài bị ảnh hưởng thực hiện chuyển đổi kênh tần số.” 
    Thực tế, đài Bắc Kạn (cũ) và Đà Nẵng đã thực hiện chuyển đổi sang tần số dự phòng theo quy hoạch.] 

+ Bỏ khoản 2 Điều 6 về quy định đối với đài phát thanh FM cấp huyện. Lý do: không còn cấp huyện;
+ Bỏ khoản 3 Điều 6 đối với đài truyền thanh không dây. Lý do: Tần số cho truyền thanh không dây đã được quy định trong Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia theo Quyết định số 37/2025/ QĐ-TTg ngày 03/10/2025. Thông tư này chỉ quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM;
- Bỏ quy định về kênh chương trình phát thanh trong Bảng quy hoạch sử dụng kênh tần số cho VOV. Lý do: để tăng tính linh hoạt khi VOV triển khai thực hiện quy hoạch.
- Sửa cụm từ “Đài phát thanh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” thành cụm từ “Báo và phát thanh, truyền hình địa phương” tại khoản 2 Điều 2, khoản 3 Điều 4, Phụ lục III. Lý do: theo Quy định số 373-QĐ/TW ngày 23/9/2025 của Ban Chấp hành Trung ương.
- Sửa đổi, bổ sung bảng quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM cho Đài Tiếng nói Việt Nam tại Phụ lục II của dự thảo Thông tư. Lý do: (1) Điều chỉnh 06 kênh tần số để tránh can nhiễu nội mạng của VOV; (2) Cập nhật tên các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương và (3) không quy định kênh chương trình phát thanh trong bảng quy hoạch sử dụng kênh tần số.  
- Sửa đổi, bổ sung bảng quy hoạch sử dụng kênh tần số cho các Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Phụ lục III của dự thảo Thông tư. Lý do: (1) cập nhật tên các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương sau sáp nhập; (2) cập nhật kênh tần số theo đề nghị của 2 tỉnh Phú Thọ và Hưng Yên[footnoteRef:9]. [9:  Phú Thọ và Hưng Yên, mỗi tỉnh đề nghị giảm 01 kênh tần số so với trước sáp nhập.] 

 Thuyết minh, so sánh chi tiết nội dung dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 37/2017/TT- BTTTT gửi kèm.
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Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 03 năm 2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 37/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư Quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz.

	Cập nhật phần Căn cứ cho phù hợp với quy định hiện hành.


	Khoản 1, Điều 1:
Thông tư này quy hoạch sử dụng kênh tần số cho phát thanh FM, bao gồm việc bố trí và quy định điều kiện sử dụng kênh tần số cho phát thanh FM băng tần 87-108 MHz và quy định điều kiện sử dụng tần số đối với các đài truyền thanh không dây, các đài phát lại phát thanh FM .
	Khoản 1, Điều 1:
Thông tư này quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz.
	Sửa lại cho đầy đủ, ngắn gọn.

	Khoản 2, Điều 1:
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, đơn vị tham gia quản lý, sử dụng kênh tần số phát thanh FM.
	Khoản 2, Điều 1:
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, tổ chức  sử dụng tần số vô tuyến điện; tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh để sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam.
	Tách đối tượng áp dụng thành 2 phần cho rõ: đối tượng quản lý, sử dụng và đối tượng sản xuất, kinh doanh

	Điều 2:
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Nguyên tắc phân bổ kênh tần số
1. Tính đến hiện trạng sử dụng của Việt Nam để bảo đảm việc chuyển đổi từ hiện trạng sang quy hoạch với chi phí thấp nhất.
2. Phân bổ kênh tần số hợp lý, hiệu quả đáp ứng nhu cầu phủ sóng phát thanh FM các kênh chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, các kênh chương trình phát thanh của Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hạn chế phủ sóng chồng lấn lẫn nhau giữa các đài phát sóng phát thanh FM phát cùng kênh chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.
	Bỏ
	Nguyên tắc này áp dụng trong quá trình xây dựng Thông tư.


	Điều 3:
Điều 3. Quy định về phân kênh, phân bổ kênh tần số phát thanh FM 

	Tách thành 02 Điều:
- Điều 2. Quy hoạch phân kênh;
- Điều 3. Quy hoạch sử dụng kênh.
	Tách hai nội dung về “Quy hoạch phân kênh” và “Quy hoạch sử dụng kênh” trong Điều 3 của Thông tư 37/2017/TT-BTTTT thành hai Điều cho rõ.

	Khoản 1 Điều 3:
1. Phân kênh tần số cho phát thanh FM được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
	Chuyển thành Điều 2:
Quy hoạch phân kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
	Tách Quy hoạch phân kênh tần số thành 01 Điều.

	Khoản 2, Điều 3:
2. Phân bổ kênh tần số cụ thể để phát sóng các kênh chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Phụ lục II và III ban hành kèm theo Thông tư này.
	Tách và chuyển thành khoản 1, khoản 2 Điều 3:
1. Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM cho Đài Tiếng nói Việt Nam được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp Đài Tiếng nói Việt Nam có nhu cầu sử dụng kênh tần số phát thanh FM ngoài Phụ lục II thì được xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở khả thi về sử dụng kênh tần số.
2. Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM cho Báo và phát thanh, truyền hình (Báo và PTTH) địa phương được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp Báo và PTTH địa phương có nhu cầu sử dụng kênh tần số phát thanh FM ngoài Phụ lục III thì được xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở khả thi về sử dụng kênh tần số.
	·  Tách 02 đối tượng là VOV và Báo và PTTH địa phương quy định trong 02 khoản: khoản 2 và khoản 3 cho rõ hơn.
·  Cập nhật cụm từ Báo và phát thanh, truyền hình địa phương theo Quy định số 373-QĐ/TW ngày 23/9/2025 của Ban Chấp hành Trung ương.

	
	Khoản 3, Điều 3:
3. Các tổ chức (trừ Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và PTTH địa phương) khi có nhu cầu sử dụng tần số phát thanh FM, thì được xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở khả thi về sử dụng kênh tần số.
	Chuyển nội dung khoản 8 Điều 4 Thông tư 37 và viết lại thành khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư.

	Điều 4:
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Quy định về ấn định và sử dụng tần số vô tuyến điện
1. Căn cứ vào Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này và nhu cầu sử dụng kênh tần số, các tham số phát sóng được tính toán ấn định và quy định cụ thể trong Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.
2. Vùng phủ sóng phát thanh FM được tính toán với mức cường độ trường tối thiểu quy định tại mục 1, tỷ số bảo vệ tín hiệu trên nhiễu quy định tại mục 2, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phủ sóng phát thanh FM và bảo vệ khỏi nhiễu có hại trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó. Riêng Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được phủ sóng sang địa bàn thuộc các tỉnh, thành phố khác nhưng không được gây nhiễu có hại cho các hệ thống phát thanh FM khác đã được phân bổ kênh tần số theo quy định tại Phụ lục II, III ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện được phủ sóng phát thanh FM và bảo vệ khỏi nhiễu có hại trong phạm vi địa giới hành chính của huyện đó.
5. Trên cơ sở không gây nhiễu có hại cho các đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam và của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang hoạt động hoặc đã được phân bổ kênh tần số tại Phụ lục II và Phụ lục III, các đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện được xem xét ấn định kênh tần số tại các đoạn băng tần theo thứ tự tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
6. Đài phát sóng phát thanh FM phải sử dụng anten có hướng tính phù hợp để phủ sóng hiệu quả và không gây nhiễu có hại tới các đài phát sóng phát thanh FM và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác.
7. Đài phát sóng phát thanh FM ở khu vực biên giới phải sử dụng anten có hướng tính phù hợp để bảo đảm vùng phủ sóng tuân theo thỏa thuận về phối hợp tần số biên giới giữa Việt Nam với nước láng giềng.
8. Đài phát sóng thử nghiệm, đài phát sóng phát thanh FM kênh chương trình đặc thù, đài phát lại phát thanh FM phủ sóng vùng lõm, vùng sâu, vùng xa được ấn định kênh tần số theo từng trường hợp trên cơ sở không gây nhiễu có hại cho đài phát sóng phát thanh FM khác đã được phân bổ kênh tần số theo quy định tại Phụ lục II, III ban hành kèm theo Thông tư này.
	Bỏ 
	Việc ấn định và sử dụng tần số là công tác triển khai thực hiện sau quy hoạch.

	Điều 5:
Căn cứ vào Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh trong nước và khả năng đáp ứng về tần số tại từng địa bàn, Cục Tần số vô tuyến điện xem xét ấn định bổ sung kênh tần số trong từng trường hợp cụ thể để đáp ứng nhu cầu phát triển thêm kênh chương trình phát thanh, mở rộng vùng phủ sóng phát thanh FM cho Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Bỏ. 
	Chuyển nội dung này và viết lại trong Điều 3 của dự thảo Thông tư.

	Điểm a, khoản 1, Điều 6:
a) Trường hợp Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chuyển đổi kênh tần số của máy phát đang hoạt động hoặc đầu tư máy phát mới để phát sóng trên kênh tần số đã được phân bổ tại Thông tư này mà gây nhiễu có hại đến các đài phát sóng phát thanh FM cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện đã được cấp phép thì Đài Tiếng nói Việt Nam phải có trách nhiệm hỗ trợ các Đài bị ảnh hưởng thực hiện chuyển đổi tần số.
	Bỏ.
	Đây là điều khoản chuyển tiếp của Thông tư 37. Hiện nay không còn trường hợp này.

	Điểm b, khoản 1, Điều 6:
b) Trường hợp đài phát sóng phát thanh FM cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chuyển đổi kênh tần số đang hoạt động theo quy hoạch sang kênh tần số phân bổ dự phòng (để tạo điều kiện cho Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai thực hiện quy hoạch) mà gây nhiễu có hại đến các đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện đã được cấp phép thì Đài Tiếng nói Việt Nam phải có trách nhiệm hỗ trợ các Đài bị ảnh hưởng thực hiện chuyển đổi kênh tần số.
	Bỏ
	Đây là điều khoản chuyển tiếp của Thông tư 37. Hiện nay không còn trường hợp này.

	Khoản 2, Điều 6:
2. Đối với đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện:
Khi thực hiện đầu tư mới để thay thế máy phát sóng thì phải chuyển sang hoạt động ở kênh tần số được ấn định phù hợp với quy hoạch này để không gây nhiễu có hại cho các đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát sóng phát thanh FM cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được phân bổ kênh tần số theo quy hoạch này
	Bỏ

	Không còn đài phát thanh FM cấp huyện.

	Khoản 3, Điều 6:
a) Đài truyền thanh không dây được cấp mới giấy phép hoạt động trong băng tần 54-68 MHz;
b) Không đầu tư mới, không cấp mới giấy phép cho đài truyền thanh không dây trong băng tần 87-108 MHz;
c) Các đài truyền thanh không dây đã được cấp phép trong băng tần 87-108 MHz không được gây nhiễu và không được bảo vệ khỏi nhiễu có hại từ các đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đài phát thanh cấp huyện trong dải tần số 87-108 MHz và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác; trường hợp gây nhiễu có hại cho các đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đài phát thanh cấp huyện trong dải tần 87-108 MHz và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác, đài truyền thanh không dây phải áp dụng ngay các biện pháp kỹ thuật để loại bỏ nhiễu có hại; nếu không loại bỏ được nhiễu có hại thì phải ngừng sử dụng.
	Bỏ

	Tần số cho truyền thanh không dây đã được quy định trong Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia theo Quyết định số 37/2025/ QĐ-TTg ngày 03/10/2025. Thông tư này chỉ quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM.



	Điều 7:
1. Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) có trách nhiệm:
a) Phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư này;
b) Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này.
2. Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đài phát thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với Thông tư này.
	Điều 3:
1. Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) có trách nhiệm:
a) Phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư này;
b) Chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này.
2. Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và PTTH địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với Thông tư này.
	Cập nhật cụm từ Báo và phát thanh, truyền hình địa phương theo Quy định số 373-QĐ/TW ngày 23/9/2025 của Ban Chấp hành Trung ương.

Sửa lại tên Bộ chủ quản cho phù hợp.

	Khoản 1, Điều 8:
[bookmark: tvpllink_ajdytekjgd]1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2018 và thay thế Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT ngày 23/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.


	Tách khoản 1 Điều 8 thành 02 khoản: khoản 1 và khoản 2 Điều 4:
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng ...... năm 2026. 
2. Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
	Làm rõ thời hạn hết hiệu lực của Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 07 tháng 12 năm 2017.

	Khoản 2, Điều 8:
2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, các Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
	Khoản 3, Điều 4:
3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và PTTH địa phương và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

	Cập nhật cụm từ Báo và phát thanh, truyền hình địa phương theo Quy định số 373-QĐ/TW ngày 23/9/2025 của Ban Chấp hành Trung ương.
Cập nhật tên Bộ chủ quản cho phù hợp.

	Khoản 3, Điều 8:
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được xem xét, giải quyết./.

	Khoản 4, Điều 5:
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Tần số vô tuyến điện) để được xem xét, giải quyết./.
	Cập nhật tên Bộ chủ quản cho phù hợp.


	Phụ lục II
Bảng phân bổ kênh tần số để phát sóng phát thanh FM các kênh chương trình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam
	Phụ lục II
Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz cho Đài Tiếng nói Việt Nam
	Sửa tên Phụ lục đầy đủ nội dung phù hợp với tên đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập.
Điều chỉnh nội dung Bảng quy hoạch: không quy định kênh chương trình phát thanh; cập nhật các kênh tần số để tránh nhiễu nội mạng  của VOV

	Phụ lục II, chú thích (2), (3), (4):
(2) VOV1, VOV2, VOV3, VOV4, VOV5, VOVGT, TA 24/7, FM89 là tên các kênh chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai trên các kênh tần số được phân bổ:
- VOV1: Thời sự - Chính trị - Tổng hợp;
- VOV2: Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo;
- VOV3: Âm nhạc - Thông tin - Giải trí;
- VOV4: Phát thanh tiếng dân tộc;
- VOV5: Phát thanh đối ngoại;
- VOV1-4; Phát kênh chương trình VOV4, thời gian còn lại phát kênh chương trình VOV1;
- VOV2-4: Phát kênh chương trình VOV4, thời gian còn lại phát kênh chương trình VOV2;
- VOV3-4: Phát kênh chương trình VOV4, thời gian còn lại phát kênh chương trình VOV3;
- VOVGT: Kênh giao thông quốc gia;
- TA 24/7: Kênh tiếng Anh 24/7;
- FM 89: Kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm.
(3) Trong trường hợp Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng phát thanh FM tại Núi Đại Huệ, Nghệ An để thay thế cho điểm phát sóng tại Núi Thiên Tượng, các kênh tần số tương ứng đã phân bổ cho Đài Tiếng nói Việt Nam tại điểm phát sóng Núi Thiên Tượng sẽ được chuyển về Núi Đại Huệ.
(4) Trong trường hợp Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng phát thanh FM kênh chương trình VOV1 tại Núi Bạch Mã để thay thế cho điểm phát sóng tại thành phố Huế, kênh tần số 95 MHz đã phân bổ cho Đài Tiếng nói Việt Nam tại điểm phát sóng thành phố Huế sẽ được chuyển về Núi Bạch Mã.
	Bỏ
	Đối với (2): Không quy định kênh chương trình phát thanh trong quy hoạch tần số;

Đối với (3) (4): Các đài phát sóng của VOV đã được cấp phép tần số theo quy định này.

	Phụ lục III
Bảng phân bổ kênh tần số để phát sóng phát thanh FM kênh chương trình thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Phụ lục III
Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM băng tần 87-108 MHz cho Báo và phát thanh, truyền hình địa phương
	Sửa tên Phụ lục đầy đủ nội dung hơn, phù hợp với tên đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập.

Cập nhật nội dung Bảng quy hoạch theo đề xuất của Báo và phát thanh, truyền hình địa phương và rà soát, tính toán của Cục Tần số VTĐ.

	Phụ lục III, chú thích (3):
(3) Phân bổ kênh tần số dự phòng: Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Đà Nẵng và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn, trong trường hợp phải thực hiện chuyển đổi tần số hoạt động từ kênh tần số đã được phân bổ sang kênh tần số khác để tạo điều kiện cho Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai phát sóng theo quy hoạch, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Đà Nẵng và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn được phân bổ dự phòng các kênh tần số cụ thể sau:
	Tên tỉnh, thành phố
(địa bàn đặt đài phát sóng)
	Tần số trung tâm (MHz)

	Bắc Kạn
	102,1

	Đà Nẵng
	98,5



	Bỏ
	Đây là điều khoản chuyển tiếp của Thông tư 37. Hiện nay không còn trường hợp này.

	Phụ lục IV
Tham số tính toán ấn định kênh tần số cho phát thanh FM
	Bỏ
	Việc ấn định và sử dụng tần số là công tác triển khai sau quy hoạch.

	Phụ lục V
[bookmark: chuong_pl_5_name]Thứ tự ưu tiên các đoạn băng tần để xem xét, ấn định cho đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện 
	Bỏ
	Không còn đài phát thanh FM cấp huyện.



